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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH. 

TRƯỜNG MẦM NON HOA HƯỚNG DƯƠNG. 

********* 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 2/2025 

CHỦ ĐỀ : ĐỘNG VẬT 

Thời gian thực hiện 4 tuần (Từ ngày 05/02 –>1/03/2025) 

Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 05/02 –> 09/02/2025 

                                                                                             Lớp: Mẫu giáo nhỡ B2 

                                                                         Lứa tuổi  : 4 - 5 tuổi 

                                                              Giáo viên : Phan Thị Ngọc Minh 

                                                                                            Nguyễn Thị Tú Anh 

 

                                                                        Năm học: 2024 – 2025 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 2 NĂM HỌC 2024 – 2025 

LỚP MG NHỠ B2- Chủ đề : Động vật 

Giáo viên thực hiện: Phan Thị Ngọc Minh  

Hoạt động Thời gian    

 

 

 

 

 

 

 

Mục tiêu đánh 

giá 

 

PTTC: 5,13,15 

 

PTNT: 

19,20,23, 

30 

 

PTNN: 41,42,  

56. 

 

PTTC-XH: 62 

 

PTTM: 66 

Tuần 1 

3/02 - 7/02/2025 

 Tết xum vầy,tết đoàn 

viên 

 

Tuần 2 

10/02-14/02/2025  

Vật nuôi trong gia đình 

 

Tuần 3 

17/02 - 21/02/2025 

An toàn khi tiếp 

xúc với vật nuôi 

 

Tuần 4 

24/02 - 28/02/2025 

Thế giới động vật. 

 

 

 

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:   

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. 

- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp.  

- Cô trao đổi nhanh về tình hình của một số trẻ với phụ huynh.  

- Tổ chức cho trẻ tự chọn đồ chơi mà trẻ thích.   

- Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình. 

* Thể dục sáng 

- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Đi xe lửa” kết hợp đi các kiểu chân: đi thường-

> đi bằng mũi chân -> đi thường-> đi bằng gót chân -> đi thường-> chạy chậm -> chạy nhanh-> 

chạy chậm-> đi thường về đội hình 4 hàng dọc. 

- Trọng động: 

- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Đàn gà trong sân” kết hợp đi các kiểu chân: đi 

thường-> đi bằng mũi chân -> đi thường-> đi bằng gót chân -> đi thường-> chạy chậm -> chạy 

nhanh-> chạy chậm-> đi thường về đội hình 4 hàng dọc.   

- Trọng động: 
Tập theo nhạc bài hát: “Con cào cào, Gummy Bear”.   

+ Hô hấp: Các động tác phát triển cơ cổ 
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+ ĐT tay: Tay đưa ra trước –lên cao.   

+ ĐT bụng: Quay người sang bên. 

+ ĐT chân: Đứng một chân đưa lên trước – khuỵu gối. 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân  

- Hồi tĩnh: 
Trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”.  

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

 

 

 

Trò 

chuyện  

- Trò chuyện về hai ngày nghỉ của trẻ. 

- Trẻ nói lên những hiểu biết của mình về ngày Tết như: hoa trong ngày Tết, mâm ngũ quả, bánh 

truyền thống, phong tục ngày Tết… 

- Dự án môi trường xanh 

+ Đặc điểm, của việc bảo vệ môi trường 

+ Thế nào là một môi trường trong sạch và cách bảo vệ môi trường trong sạch 

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ chất, đủ lượng. (MT13) 

- Trò chuyện và dạy trẻ nhận biết các ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, cấm 

lửa, nơi nguy hiểm,..(MT56) 

- Trẻ được xem trải nghiệm qua các video, hình ảnh về những biển báo, kí hiệu quen thuộc trong 

cuộc sống. (MT56) 

- Giáo dục trẻ cần lễ phép chào hỏi khi khách đến chơi nhà, biết nhận quà bằng hai tay, biết cảm 

ơn người tặng quà và không ăn thức ăn có mùi ôi thiu, không  uống nhiều nước ngọt) trong ngày 

Tết.  

- Có thói quen văn minh nơi công cộng : Không bẻ cành, bứt hoa....(MT62) 

 

 

 

 

Hoạt động 

học 

Thứ 2 Khám phá 

Tết xum vầy,tết 

đoàn viên 
( MT30) 

 

Khám Phá 

Steam:  Khám phá 

thế giới lông vũ 

đầy màu sắc của 

gà 

         ( MT20) 

 

Khám phá 

Steam:Chăm sóc 

vật nuôi trong cuộc 

sống hàng ngày 

Khám phá 

Chú voi của tôi 

( MT19) 
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Thứ 3  

Văn học 

Truyện: 

Bốn mùa đều đẹp 
Trẻ kể chuyện sáng 

tạo theo tranh  (Kể 

chuyện cho trẻ 

nghe) 

Văn học 

    Truyện 

“Vương quốc rác” 

(Đọc truyện cho 

trẻ nghe) 

Văn học 

Thơ “Bé giữ vệ 

sinh môi trường” 

(Dạy trẻ đọc diễn 

cảm) 

  

 

          Văn học  

Câu truyện : Qua 

đường 
Dạy trẻ kể chuyện 

sáng tạo theo tranh. 

 

Thứ 4 Âm nhạc 

NDTT: Nghe hát: 

Như một hòn bi 

xanh - T/g: Trịnh 

Công Sơn 

NDKH: TCAN: 
Âm nhạc và cảm 

xúc 

( MT41) 

 

Âm nhạc 

NDC: DH “Không 

xả rác” 

NDKH: NH 

“Earth song”. 

 

Âm nhạc 

NDC: “Lắng nghe 

và cảm nhận âm 

nhạc” 

NDKH: TC “Thử 

tài của bé”. 

       Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: 

Chim Chích bông 

NDKH: TCAN 

Nhảy theo con vật 

( MT56) 

 

Thứ 5 Tạo hình 

Trang trí cành hoa 

đào 

 

Tạo hình 

Tạo hình con vật  

- Đề tài - 

Tạo hình 

STEAM 

Thiết kế váy cho 

búp bê bằng đĩa 

giấy 

Tạo hình 

Tranh sáng tạo từ 

hình tròn 

- Đề tài – 

( MT23) 
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Thứ 6 

Toán 

Dạy trẻ xác định vị 

trí của đồ vật so với 

bạn khác (Trước – 

sau – trên – dưới). 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 1,2 m 

x 0,6m. 

TCVĐ: Nào mình 

cùng nhảy. 

 

Toán 

Dạy trẻ so sánh và 

sắp xếp độ lớn của 

3 đối tượng. 

 

Phát triển vận 

động 

VĐCB: Bật xa 35- 

40cm 
TCVĐ: Tung cao 

hơn 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

Thứ 2 

- Thí nghiệm trứng 

nổi trên nước 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

Tham quan chợ 

hoa xuân 
- HĐCĐ: Quan sát 

thời tiết trong ngày. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi với bong 

bóng, vòng, phấn. 

- HĐCĐ: Nhặt lá 

vàng rơi làm khung 

ảnh 

- TCVĐ: Cờ lúa 

ngô 

- Chơi  với đồ chơi 

trong sân trường 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 

- Nói được điều bé 

thích, không thích, 

những việc gì bé có 

thể làm được.(MT 

58) 

 - Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

 

Làm pháo hoa từ 

lõi giấy 

- HĐCĐ: Quan sát 

cây trong khu vườn 

trường. 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to. 

- Chơi với đồ chơi 

xung quanh trường. 

- HĐCĐ: Quan sát 

mưa xuân. 

- TCVĐ: Nhảy bao 

bố. 

- Chơi với phấn, cát, 

nước, sỏi.  

  

Thứ 4 - Thí nghiệm làm 

bong bóng từ đá 

khô 

- Chuyền bóng. 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

Vẽ phấn theo ý 

thích 

- HĐCĐ: Quan sát 

hoa hướng dương. 

- TCVĐ: Tìm bạn 

thân. 

- Chơi với bóng, 

vòng. 

- HĐCĐ: Tham 

quan chợ hoa xuân. 

- TCVĐ: Nhảy lò 

co. 

- Chơi với đá, cát 

sỏi, phấn. 
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Thứ 5 - Làm nghé ọ bằng 

lá đa 

 - TCVĐ: Bắt 

bướm 

- Chơi với đồ chơi 

ngoài trời 

- HĐCĐ: Quan sát 

công việc của bác 

bảo vệ.  

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi với phấn, lá 

cây, giấy. 

 

Tham quan vườn 

trường. 

Chăm sóc cây ở khu 

tầng 5. 

 

 

Thứ 6 

Lao động tập thể 

- Chăm sóc vườn 

cây sảnh tầng 3 

 

Giao lưu nhảy dân 

vũ: B1 + B2 + B3 
Giao lưu các tiết 

mục văn nghệ: 

B1+B2+B3 

(Các bài hát về Tết, 

mùa xuân) 

 

Giao lưu HĐ PTTC 

giữa các tổ trong 

lớp: bài tập tổng 

hợp 

+ Chạy 15m trong 

10 giây 

+ Ném trúng đích 

ngang 

+ Bò dích dắc qua 

3-4 điểm 

Hoạt động 

góc 

*Góc trọng tâm 

- Âm nhạc: Biểu diễn các bài thơ, bài hát về mùa xuân.(T1) 

+ Chuẩn bị: Sắc xô, mic, nơ tay, 

+ Kĩ năng: Biểu diễn tự tin những bài hát về mùa xuân. 

- Xây dựng: Xây dựng  trang trại chăm nuôi gia súc (T2) 

+ Chuẩn bị: Gạch, Khối lắp, cây, hoa, người, hàng rào, ... 

+ Kĩ năng: Xếp chồng khối, lắp ráp các khối để tạo thành nhà máy. 

- Xây dựng: Xây dựng các công trình xử lý rác thải. (T3) 

+ Chuẩn bị: Gạch, Khối lắp, cây, hoa, người, hàng rào, ... 
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+ Kĩ năng: Xếp chồng khối, lắp ráp các khối để tạo thành nhà máy. 

- Xây dựng: Xây dựng vườn thú Hà Nội (T4) 

+ Chuẩn bị: Gạch, Khối lắp, cây, hoa, người, hàng rào, ... 

*Góc phân vai 

- Góc gia đình: Nấu các món ngon, cách chế biến món ăn từ các loại rau, củ, quả. 

- Góc siêu thị: Cửa hàng tự chọn bán các loại đồ trang trí, cây hoa quả, món ăn, quần áo. 

- Góc lắp ghép: Lắp nút, lego, ….. 

* Góc học nghệ thuật 

- Góc văn học:  Xem tranh, sách, báo về bảo vệ nguồn môi trường,nước; Làm sách về lợi ích của bảo vệ môi 

trường. 

- Góc Âm nhạc:  Hát, múa những bài hát trong chủ đề: Cho tôi xin rác, hòa bình cho bé,... 

- Góc tạo hình:  

Cắt dán một số mẫu thời trang làm từ nguyên vật liệu phế thải, làm paner bảo vệ môi trường, tô màu, cắt dán tranh 

một số thùng rác nơi công cộng. 

* Góc học tập 

- Góc Toán: 

+ Cho trẻ tạo hình các chữ số từ hạt đỗ, cát…(MT23) 

+ Cho trẻ gộp các số lượng và đếm theo tổ, theo nhóm.   

+ Bảng phân loại hành động đúng, sai phân loại rác; làm nhật kí phân loại rác hàng ngày. 

- Góc khám phá: 

+ Khám phá một số loại nguyên vật liệu phế thải 

+ Phân biệt vải và giấy bằng nước 

+ Soi lá cây 

* Góc thiên nhiên 

+ Trẻ tưới cây, lau lá cây, nhổ cỏ, bắt sâu để chăm sóc cây. (MT15,62) 

- Chuẩn bị:  

+ Cổng, hàng rào, nhà, xích đu, đu quay, cầu trượt, cây, hoa… 

+ Nhạc, sân khấu biểu diễn. 

+ Tranh truyện, các đồ vật liệu nguyên liệu dễ tìm. 

+ Micoro, mõ dừa, phách trẻ, trống, sắc xô. 
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+ Bìa, hồ, màu nước, màu sáp, giấy, bút dạ,.... 

+ Khăn lau, cây, thảm, hột hạt, kẹp, nhíp, áo có khoa và khuy.... 

* Cho trẻ lau dọn, sắp xếp góc chơi vào thứ 6 hàng tuần. 

  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn trẻ cách rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Rèn trẻ cách bê khay và bê bát, đứng lên và ngồi xuống ghế, cách cầm thìa xúc cơm, cách trải và gấp chiếu, vệ 

sinh bàn ăn, 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. 

- Nói tên món ăn mà trẻ thích. Nhận biết một số thực phẩm thông thường, biết ăn để cao lớn khỏe mạnh thông 

minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng. (MT13). Ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe. 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

Thứ 2 
Biết một số thực 

phẩm cùng nhóm:  

- Thịt, cá, ...có nhiều 

chất đạm. 

- Rau, quả chín có 

nhiều vitamin. 

( MT11) 

Tô màu chữ cái H 

(Tr21 – Sách Các 

hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ 

viết) 

 

Tô màu chữ cái K 

(Tr22 – Sách Các 

hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ 

viết) 

Tô màu chữ cái P 

(Tr23 – Sách Các 

hoạt động giúp trẻ 

làm quen với chữ 

viết) 

 

 

Thứ 3 
- Bài 12: Cắt theo 

đường tròn  

Ôn kĩ năng đã học: 

KN thoát hiểm khi 

gặp hỏa hoạn, KN 

khi bị bắt 

cóc..(MT41) 

Dạy trẻ một số kĩ 

năng sống: quan 

tâm, chia sẻ thông 

qua hoạt động từ 

thiện cùng người 

lớn.   

Giáo dục trẻ hành vi 

văn minh nơi công 

cộng. (MT62) 

  

 

Thứ 4 Đếm xác định số 

lượng trên nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

7 

Dạy trẻ chơi một 

số trò chơi giân 

gian  

 

Làm bài “Nhận 

biết nặng nhẹ” 

(Tr21 trong vở 

“Bé nhận biết và 

Làm bài “Khám 

phá” Tr10 trong vở 

“Bé nhận biết và 

làm quen với 

Toán”. 
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Bài 5: Lợi ích của 

các con vật  

 

làm quen với 

Toán). 
 

Thứ 5 Truyện: 

Đọc truyện cho trẻ 

nghe: 

Gấu con bị sâu răng 

Dạy trẻ chơi một 

số trò chơi mở ô 

trên máy tính. 

(MT40) 

 

Cho trẻ xem hoạt 

động múa rối 

nước và dạy trẻ 

làm một số thao 

tác tác đơn giản 

của loại hình múa 

rối nước. (MT41) 

Cho trẻ tập kể 

chuyện có mở đầu 

kết thúc.  

 

 

Thứ 6 - Tổ chức biểu diễn văn nghệ. (MT66) 

+ Bài hát “Không xả rác” 

+ Thơ “Bé giữ gìn vệ sinh môi trường” 

- Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ vệ sinh, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong lớp. 

Chủ đề/ sự 

kiện 
  

Mùa xuân của bé. 

 

  

Thú cưng 

  

Chăm sóc vật nuôi 

trong cuộc sống 

hàng ngày 

  

Thế giới động vật 

Đánh giá 

kết quả 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

* Đánh giá kết quả trên trẻ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Tổ chức hoạt động đánh giá trẻ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..  

* Điều chỉnh kế hoạch (Nếu cần… 
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